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Giải câu 1 trắc nghiệm Toán 10 Đại số và Giải tích
Nếu a > b và c > d thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?


Đáp án
[image: image1.png]Ap dung tinh chét:
Néua>bvac>d thiate>b+d

Twdésuyraa—d>b—c.




Chọn đáp án C
Giải câu 2 Toán 10 bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích
Nếu a, b và c là các số bất kì và a > b thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

[image: image2.png]A. ac>bc;

C.a+c>b+c;




Đáp án
Áp dụng tính chất: Nếu a > b và c là số bất kì thì a + c > b + c.

Chọn đáp án C
Giải câu 3 trắc nghiệm Đại số và Giải tích Toán lớp 10
Nếu a > b và c > d thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

[image: image3.png]B.a-c>b-d;

D.a+c>b+d.




Đáp án
Áp dụng tính chất: Nếu a > b và c > d thì a + c > b + d .

Chọn đáp án D
Giải câu 4 bài tập trắc nghiệm Toán 10 Đại số và Giải tích
Nếu a > b > 0, c > d > 0 thì bất đẳng thức nào sau đây không đúng?

[image: image4.png]A. ac>bc; B.a-c>b-d;

C.a*>b%; D. ac>bd.




Đáp án
[image: image5.png]Ap dung tinh chat:

+Néu a>b va c la s6 duong thi ac > bec.

+Néu a>b>0 thi a* >b%.

+Néu a>b>0,c>d >0 thi ac>bd.

Do d6 ba bét ding thirc & cac phwong 4n A, C, D déu ding.
Bit dang thirc & phuong an B khong ding

Chéng han5>3.4>1ma5-4<3-1.




Chọn đáp án B
Giải câu 5 Đại số và Giải tích trắc nghiệm Toán 10
Sắp xếp ba số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: [image: image6.png]N6 +/13; 19 va B +4/16




[image: image7.png]A V19:453 +416:46 + 413
B. A3 +/16:419:4/6 + +13:
C. V19:4/6 ++13:4/3 +416:
D. 6 +/13:43 +16:4/19.




Đáp án
[image: image8.png]Pt a=~/6 ++/13, b=+/19 va c=-3 +/16
Thi a, b, ¢ déu duong.
Vi@ =19+2+/78. 57 =19, > =19+ 2./48

Nén b*<c?<a’,dodé b<c<a.




Chọn đáp án A
Giải câu 6 Đại số và Giải tích trắc nghiệm Toán lớp 10
Cho hai số thực a, b sao cho a > b. Bất đẳng thức nào sau đây không đúng ?

[image: image9.png]A b-a<0; B. —2a+3<-2b+3;

C.a*>b*; C.a-2>b-2.




Đáp án
[image: image10.png]Bit dang thirc a* > b* khong ding.
Chang han 1>-2 nhung 1* < (-2)*.

Cac bat ddng thirc con lai déu ding.




Chọn đáp án C
Giải câu 7 Đại số và Giải tích Toán 10 bài tập trắc nghiệm
Cho biết hai số thực a và b có tổng bằng 3. Khẳng định nào sau đây là đúng về tích của hai số a và b?

A. Có giá trị nhỏ nhất là 9/4;

B. Có giá trị lớn nhất là 9/4;

C. Có giá trị lớn nhất là 3/2;

D. Không có giá trị lớn nhất.

Đáp án
[image: image11.png]Via+b=3 nén b=3-a.Do do:

ab=a(3—a)=—a*+3a
=—(a* —2.3a+g)+g
20 4 g

2
3 9 9

=—|la-=| +=<= Va
2 4

ab=

4
Qa:b:é.
2

2
4

Vay gia tri 16n nhét ciaab la %

(dat dwoc khi a=b :%).




Chọn đáp án B
Giải câu 8 Toán lớp 10 trắc nghiệm Đại số và Giải tích
Bất đẳng thức nào sau đây là đúng với mọi số thực x?

[image: image12.png]A |x[>x; B. [x[>—x;

C. x>« D.[x|zx.




Đáp án
[image: image13.png]Cdch 1: Véimoi x thi |x[=x.

Cdch 2: Dung céach loai trir:

+Lay x>0 thi |x|=x

Nén bat dang thirc | x[> x khong diing.
+Lay x <0 thi |x|=—x

Nén bat dang thirc |x[> —x khong dung.
+Taco | x[=x* véi moix

Nén bét ding thirc | x[>> x* khong ding.




Chọn đáp án D
Giải câu 9 Toán 10 Đại số và Giải tích trắc nghiệm
Cho a ≥ 1, b ≥ 1. Bất đẳng thức nào sau đây không đúng?

[image: image14.png]A az=2Ja-1; B. ab>2ab-1;
C.ab<2a\b—1; D.2b-1<b.




Đáp án
[image: image15.png]Cadch 1: C6 thé thay a=b=1 vao céc bat dang thirc
thi thay ngay bét dang thirc ab <2a+/b—1 khong dung.
Cdch 2: Do a=1 nén a—120.

Ap dung bét dang thirc Co-si cho a—1va 1

Taco (a—1)+1=2/(a-1).1.

Do dé a=2Ja-1.

Tuong tw (b—-1) +122\/W ,hay b >2b-1.(%)
Nhan hai vé ciia bat dang thitc (*¥) v6i a >0

Ta duwoc ab> 20@ .

Dung phwong phap loai trir, suy ra dap an la C.




Chọn đáp án C
Giải câu 10 Đại số và Giải tích Toán trắc nghiệm lớp 10
Giá trị nhỏ nhất của hàm số [image: image16.png]fx)=x+—



 với x >0 là:

[image: image17.png]N

-




Đáp án
[image: image18.png]2
Dox>0nén —>0.
x

Ap dung bét ding thirc ¢6- si cho hai s6 duong x; 2
x

Ta duoc:

/'(J():J(+322.\/72
x x

f(x):Z\/EQX:EQXI:ZQX:\/E (x>0).
x

22

Vay gia tri nh6 nhét cia ham sé f(x)=x+ 2
x

Véi x>0 1a: 242,




Chọn đáp án D
Giải câu 11 Đại số và Giải tích trắc nghiệm Toán 10
Giá trị nhỏ nhất của biểu thức x2 + 3x với x ∈ R là:

[image: image19.png]



Đáp án
[image: image20.png]Taco:

2
x1+3x:x1+2.x.342—g: x+3 ,g
24 4 2) 4

Lai co:
2 2

J(JrE 20 Vx= J(Jr3 —22;9
2 2) 474
.2 -9

Dodo;x+3x27

x1+3x:7% khi x:,é

Vay gia tri nho nhat cia bidu thirc x2 + 3x 1a 72

DPat dugc khi x= —% .




Chọn đáp án B
Giải câu 12 Đại số và Giải tích Toán lớp 10 trắc nghiệm
Với giá trị nào của a thì hệ phương trình [image: image21.png]


 có nghiệm (x; y) với x.y lớn nhất?

[image: image22.png]



Đáp án
[image: image23.png]Taco:
x+y=1 =1 =1-
y Srr=l Uy a
x—y=2a-1 2x=2a x=a
Do d6 :

1 1.1
—a(l-a)=a-a*=—(a*-2.~a+)+—
w=a(l-a) (c 3 4) :

2 2
Do —| a—l <0 Va=— a—l ng
2 2) 474

Suy ra, gid tri 16n nhat ciia xy la % khi a:%,




Chọn đáp án B
Giải câu 13 Đại số và Giải tích bài tập trắc nghiệm Toán 10
Nếu m, n là các số thực thỏa mãn m > 0, n ≤ 0 thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

[image: image24.png]A .m>-n;

C.-m>-n;




Đáp án
Nếu m > 0 thì – m < 0

Ta có: n < 0 và – m < 0

Nên n + (-m) < 0 hay n – m < 0

Chọn đáp án B
Giải câu 14 Toán 10 bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích
Bất đẳng thức nào sau đây đúng với mọi số thực a?

[image: image25.png]A. 5a>3a; B. 3a>5a;
C.5-3a>3-6a; D.5+a>3+a.




Đáp án
Ta có: 5 > 3 nên cộng cả hai vế với a ta được: 5 + a > 3 + a

Chọn đáp án D
Giải câu 15 BT trắc nghiệm Đại số và Giải tích Toán lớp 10
Nếu a, b, c là các số thực bất kì và a < b thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

[image: image26.png]A. 2a+5c<2b+5c;




Đáp án
Do a < b mà 2 > 0 nên 2a < 2b (*) Cộng cả 2 vế của (*) với 5c ta được: 2a + 5c < 2b + 5c

Chọn đáp án A
Giải câu 16 bài tập trắc nghiệm Toán 10 Đại số và Giải tích
Nếu a > b > 0, c > d > 0 thì bất đẳng thức nào sau đây không đúng?

[image: image27.png]A a+c>b+d;

b

C. £>—;
C




Đáp án
Nếu a > b > 0 và c > d > 0 thì * a+ c > b + d * Từ a > b > 0 và c > 0 nên ac > bc (1) Lại có c > d và b > 0 nên bc > bd (2) Từ(1) và (2) suy ra: ac > bd. * Ta có: [image: image28.png]


 

Vậy khẳng định C sai.

Chọn đáp án C
Giải câu 17 Đại số và Giải tích bài tập trắc nghiệm Toán 10
Nếu a, b là các số thực thỏa mãn a - b > a và a + b ≤ b thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

[image: image29.png]A . b<a; B.a<b;
C.a<b<0; D.a<0vab<0.




Đáp án
* Từ a- b > a suy ra: a – b + ( -a) > a + (-a) hay – b > 0 b < 0 ( nhân cả 2 vế với -1). * Từ a + b < b Suy ra: a + b + (- b) < b + (-b) Hay a < 0 Vậy a < 0 và b < 0 .

Chọn đáp án D
Giải câu 18 Đại số và Giải tích trắc nghiệm Toán lớp 10
Nếu các số thực a, b, c thỏa mãn a + 4c > b + 4c thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

[image: image30.png]A. —2a>-2b; B. a’>b%;

C. 6a>6b; DA1<%,




Đáp án
Do a + 4c > b + 4c nên : a + 4c + (-4c) > b + 4c + (-4c) hay a > b. Nhân cả 2 vế với 6 > 0 ta được: 6a > 6b.

Chọn đáp án C
Giải câu 19 Đại số và Giải tích Toán 10 bài tập trắc nghiệm
Một tam giác có độ dài các cạnh là 1, 2 , x, trong đó x là số nguyên. Tìm x.

A. x = 1;

B. x = 2;

C. x = 3;

D. x = 4.

Đáp án
[image: image31.png]Vi d¢ dai cac canh cua tam giac la 1; 2; x
nén ap dung bat dng thirc tam giac ta c6:
1+2>x14+x>2:2+x>1, dodd1<x<3
ma x nguyén nén x= 2.




Chọn đáp án B
Giải câu 20 Toán lớp 10 trắc nghiệm Đại số và Giải tích
Với số thực a bất kì, biểu thức nào sau đây có thể nhận giá trị âm?

[image: image32.png]A a’+2a+1; B.a’+a+1;
C.a*-2a+1; D. a*+2a-1.




Đáp án
[image: image33.png]Ta cé:
*a’+2a+1=(at 1)> =0 Va

*a’rad=a’+2. a+1+37(a+~) 43>0 Ya
2 4 4 4

*a?-2a+1=(a-1)> 20 Va
Do d6, chi cé biéu thirc a2 + 2a— 1 ¢6 thé nhan gia tri Am.




Chọn đáp án D
Giải câu 21 trắc nghiệm Toán 10 Đại số và Giải tích
Tìm số lớn nhất, nhỏ nhất trong các số sau: [image: image34.png]3++4/2:415:2+4/3:4



.

[image: image35.png]A. S6 nhé nhat 1a V15, sé 16n nhit 1a 2++3;
B. S6 nh6 nhat a 2++/3, s6 16n nhét 1a 4;

C. $6 nho nht 1 V15, s6 16n nhét 1a 3+~/2;
D. Sé nhé nhét 1a 2+~/3, s6 16n nhét 1a 3++/2.




Đáp án
[image: image36.png]*Tacéd 15 <16nén V15 <+/16 =4
2512 3+/2 5341 hay 3-+/2 >4
*Do (V15)' =15 ; (2 +f3)' =7 +4+3
2543854384757 +443

Hay 15 >7 +44/3
* T trén suy ra:
T+44f3 <15<16<1146+2

Nén: 2+\/§< 15<4<34«/§




Chọn đáp án D
Giải câu 22 BT trắc nghiệm Đại số và Giải tích Toán 10
Với giá trị thực nào của a thì hệ phương trình [image: image37.png]{x+y:al+a+l

x—y=—a’+a-1



 có nghiệm (x; y) với 3x + y nhỏ nhất?

[image: image38.png]



Đáp án
[image: image39.png]. x+y:al+a+1
Ta co:
x-y=-a+a-1

2 2

+y=a +a+l =a +

x+y=a y=a
2x=2a

Do dé 3x+_v:a2+3a+1:[a+

L 3
Dau bang xay ra khi a= 3




Chọn đáp án C
Giải câu 23 Đại số và Giải tích Toán trắc nghiệm lớp 10
Cho các số thực x, y thỏa mãn x2 + y2 = 1. Kí hiệu S = x + y, khi đó khẳng định nào sau đây là đúng?

[image: image40.png]



Đáp án
[image: image41.png]Taco:

0<(x—y)Y ©0<x’ 2+’ S 2w <x’ 1
o Ry v 0t

S () <2 ) S (x+y) <2

o2 <xiy=2

Dodé —2<5<+2.




Chọn đáp án C
Giải câu 24 Đại số và Giải tích trắc nghiệm Toán 10
Cho số thực x > 2. Biểu thức nào luôn nhận giá trị nhỏ nhất trong các biểu thức sau: [image: image42.png]


?

[image: image43.png]



Đáp án
[image: image44.png]Dox>2nén0<x-1<x<x+1
2 2 2 ‘x+1>x
<—<——va—/—>—.
x+1 x x-1 2 2

2 2

Hon nita, dox>2nén ~>2>2 .
x

Suy ra biéu thirc luén nhan gia tri nho nhét

Do d6

. s 2
trong cac bieu thirc da cho la .
x+1





Chọn đáp án B
Giải câu 25 Đại số và Giải tích Toán lớp 10 bài tập trắc nghiệm
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức f(x) = x2 - 6|x| với x ∈ R.

A. -9;

B. -6;

C. 0;

D. 3.

Đáp án
[image: image45.png]Taco x“—6|x|=(x|-3)"-9=-9 véimoix.

¥ =6 x=-9=x[-3=0|x[F3ox=43.
Vay gia tri nho nhat cia bidu thirc véi xe R 1a -9
Pat dwoc khi x =43 .




Chọn đáp án A
Giải câu 26 Đại số và Giải tích bài tập trắc nghiệm Toán 10
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức g(x) = x2 + 3|x| với x ∈ R.

[image: image46.png]0| w

[SARN




Đáp án
[image: image47.png]Ta co:

20 3‘1(‘20 Vx = g(x)=x" +3‘x‘20 Vx
Do d6, gia tri nho nhat caa bidu thirc g(x) 12 0
Khi x=0.




Chọn đáp án C
Giải câu 27 Toán 10 bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích
Cho hai số thực a, b tùy ý. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

[image: image48.png]A.|a+b|Hal+|bl;
B. |a+b|<al+|bl;
C.|a+bl<al+|bl;
D. |a+b[>al+|bl.




Đáp án
Với 2 số thực a và b tùy ý, ta luôn có: |a + b| ≤ |a| + |b| Dấu “=” xảy ra khi a và b cùng dấu.

Chọn đáp án B
Giải câu 28 BT trắc nghiệm Đại số và Giải tích Toán lớp 10
 Cho hai số thực a, b tùy ý. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

[image: image49.png]A. |-ab|<|al.|b|;
la]

s 19 6 b=0;

b
C.Néu |al<|b| thi a* <b?;
D. |a—-b|>a|-|b|.





Đáp án
[image: image50.png]* Ménh dé C: Néu |a| <[p| = a <b” 1a dung.
* Ménh dé A cén stra thanh: ‘mb‘: |allp|

* Ménh dé B can sira thanh: ‘ ‘ m b=0





Chọn đáp án C
Giải câu 29 bài tập trắc nghiệm Toán 10 Đại số và Giải tích
Giá trị nhỏ nhất của hàm số [image: image51.png]/'(J():21(+3
x



 với x > 0 là:

[image: image52.png]AA4\/§: B,\/g;
C.243; D. 24/6.




Đáp án
[image: image53.png]. N L3
Khix >0 thi 2x >0 va —>0
x

Ap dung bat dang thirc C6- si cho 2 s6 duong 2x v:ix3
x

Ta dugc:

26

2x+§22. 2x.
X X

% N . 3 3
Dau “="xay rakhi 2x==< x= \/; >0
x

Vay gié tri nho nhat cua f(x) 1a 2+/6 .




Chọn đáp án D
Giải câu 30 Đại số và Giải tích bài tập trắc nghiệm Toán 10
Cho x ≥ 2. Giá trị lớn nhất của hàm số [image: image54.png]Va2

x

f(x)=



 là:

[image: image55.png]>

a

|

‘ -

w

G- &

=




Đáp án
[image: image56.png]Ap dung bt ding thirc co- si nguoc ta cé:

Jab <2

2

1 = 1 242
x/fof\/E.1 2(x Z)S\/E.

2

X x-2 1
OVx-2s =S ——<—

22 x W2

Suy ra, gié trj 16n nht cia ham s6 f(x) la:

L khix=4.

22




Chọn đáp án A
Giải câu 31 Đại số và Giải tích trắc nghiệm Toán lớp 10
Giá trị nhỏ nhất của hàm số [image: image57.png]S(x)=2
X
L1
2



 với x > 0 là:

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 2√2.

Đáp án
[image: image58.png]1
Dox>0nén— >0;
x

Ap dung bat dang thitc C6- si cho 3 6 x, X, iz
x

Ta duoc:

1 1 1
f(x):2x+?:x+x+x723 3.

Vay gia tri nho nhat cia f(x) 1a 3 khix





Chọn đáp án C
Giải câu 32 Đại số và Giải tích Toán 10 bài tập trắc nghiệm
Nếu x ≥ 0 thì giá trị nhỏ nhất của biểu thức [image: image59.png]P7x2+2x+5
2(x+1)



 là:

A. 2;

B. 1;

C. 3/2;

D. 5/2.

Đáp án
[image: image60.png]Ta co:
x +2x+45 (x+1) +1 x+1 2
To2(xH) 2(x+1) 2 x4
x+1 2

Vixz0=x+10=>—>0 —>0
2 x+

Ap dung bat ddng thirc co-si cho 2 s& duc/nngJrl 2

x+
x+1+i>2 x+1 2
2 xH 2 xH

Vay gia tri nho nhat cia P 1a 2 khix=1.





Chọn đáp án A
Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom 

